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I. NỘI DUNG 

- Ôn luyên đọc và trả lời nội dung bài đọc 

- Từ chỉ đặc điểm? Phân biệt ch/ tr, dấu chấm hỏi. 

- Ôn luyện các từ ngữ nói về thiên nhiên, câu kiểu Ai – Thế nào?. 

II. Luyện đọc văn bản sau:  

ĐẤT NƯỚC CHÚNG MÌNH 

Việt Nam là đất nước tươi đẹp của chúng mình. Thủ đô nước mình là Hà Nội. 

Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. 

Việt Nam có những vị anh hùng có công lớn với đất nước như Hai Bà Trưng, 

Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,... Những con người ấy đã 

làm rạng danh lịch sử nước nhà. 

Đất nước mình có ba miền Bắc, Trung, Nam với khí hậu khác nhau. Miền Bắc 

và miền Trung một năm có bốn mùa: xuân, hạ, thu, đông. Miền Nam có hai mùa: 

mùa mưa và mùa khô. 

 (Trung Sơn) 

III. Đọc thầm bài “ Đất nước chúng mình” rồi khoanh vào chữ cái trước câu trả lời 

đúng nhất: 

Câu 1. Miền nào ở nước ta có 2 mùa? 

A. Miền Bắc                          

B. Miền Trung                       

C. Miền Nam 

Câu 2. Thủ đô nước ta là? 

A. Hà Nội                                

B. Thành phố Hồ Chí Minh     

C. Đà Nẵng 

Câu 3. Lá cờ Tổ quốc như thế nào? 



A. Màu đỏ, có ngôi sao.                  

B. Lá cờ Tổ quốc hình chữ nhật, nền đỏ, ở giữa có ngôi sao vàng năm cánh. 

C. Nền màu cam có ngôi sao vàng năm cánh. 

Câu 4. Những con người nào đã làm rạng danh lịch sử nước nhà? 

A.  Hai Bà Trưng, Bà Triệu, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Hồ Chí Minh,...  

B. Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo, Quang Trung, Lê Văn Tám…. 

C. Đà Nẵng, . Thành phố Hồ Chí Minh, Trần Hưng Đạo….. 

Câu 5. Chữ cái nào có thể điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

- ……im khách là giống chim siêng hót, dạn người, hót được nhiều giọng và giọng 

hót rất vang. 

   A. tr                                        B. ch                                         C. nh 

Câu 6. Dòng nào dưới có các từ ngữ chỉ màu sắc thiên nhiên. 

A. Nâu đất, phấn trắng, vui vẻ. 

B. Tím cà, viết bài, hồng phấn. 

C. Xanh biếc, đỏ tươi, vàng chanh. 

Câu 7. Từ nào dưới đây là từ chỉ  đặc điểm?  

   A. Cái cặp                      B. huệ trắng                           C. trắng tinh 

 

Câu 8. Câu nào dưới đây thuộc kiểu câu Ai thế nào?   

A. Đất nước Việt Nam rất tươi đẹp. 

B. Việt Nam là đất nước tươi đẹp. 

C. Những con người ấy đã làm rạng danh lịch sử nước nhà. 

  Câu 9. Câu: Hoa huệ trắng tinh. Được viết theo mẫu câu nảo?  

   A. Ai -  làm gì?                      B.  Ai -  là gì?                             C. Ai -  thế nào?                              

 

Câu 10. Có thể dấu gì điền vào chỗ chấm cho thích hợp: 

                              Chú chuồn chuồn mới đẹp làm sao….. 

   A. Dấu .                     B. Dấu !                      C. Dấu ? 
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CÂU ĐÁP ÁN 

1 C 

2 A 

3 B 

4 A 

5 B 

6 C 

7 C 

8 A 

9 C 

10 B 

 


